Đề Vật Lý thi thử đại học

Chuyên Vinh Lần 1 - Năm 2015

Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L = 2/π (H). Và tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) mắc nối tiếp giữa hai điểm có điện áp u = 200 
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cos(100πt) (V). Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng:


A. uL = 200
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cos(100πt + 3π/4) (V)
C. uL = 400cos(100πt + 3π/4) (V)

B. uL = 200
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cos(100πt - 3π/4) (V)
D. uL = 400cos(100πt + π/4) (V)
Câu 2: Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi?


A. cùng pha so với li độ 

B. lệch pha π /4 so với li độ


C. lệch pha π/2 so với li độ 
D. ngược pha so với li độ 
Câu 3: Cho hai máy biến áp lý tưởng, các cuộn dây sơ cấp có cùng số vòng dây, nhưng các cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. Khi lần lượt đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của hai máy thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở và hai đầu

cuộn sơ cấp của mỗi máy tương ứng là 1,5 và 1,8. Khi thay đổi số vòng dây cuộn sơ cấp của mỗi máy đi

20 vòng dây rồi lặp lại thí nghiệm thì tỉ số điện áp nói trên của 2 máy là như nhau. Số vòng dây của cuộn

sơ cấp của mỗi máy ban đầu là:


A. 440 vòng 
B. 120 vòng 
C. 250 vòng 
D. 220 vòng

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp 1 và 2, đồng thời tốc độ trung bình trong khoảng giữa hai thời gian này là 16cm/s. Tọa độ chất điểm tại thời điểm t= 0 s là


A. 0cm
B. -4 cm
C. 4cm 
D. – 3 cm
Câu 5: Một sợi dây dài 1,5m, hai đầu cố định có sóng dừng với hai nút sóng (không kể hai đầu) thì bước sóng của sợi dây là:


A. 1m 
B. 2cm 
C. 0,375 m 
D. 0,75 m

Câu 6: Sóng điện từ FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số khoảng 100M Hz. Bước sóng λ của sóng này bằng:


A. 30m 
B. 1m 
C. 10m 
D. 3m 

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương nằm ngang. Khi lực đàn hồi có độ lớn F thì vật có vận tốc v1. Khi lực đàn hồi bằng 0 thì vật có vận tốc v2. Ta có mối liên hệ
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Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng chiêu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có λ = 0, 6  μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc ba và vân tối thứ sáu bằng 3mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Khoảng cách giữa hai khe bằng:


A. 0,714mm 
B. 1mm 
C. 1,52mm 
D. 2mm

Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng LC. Dùng nguồn điện có suất điện động 10V cung cấp một  năng lượng 25μ J bằng cách nạp điện cho tụ. Sau đó, ngắt tụ ra khỏi nguồn và cho tụ phóng điện qua mạch LC, dòng điện tức thời trong mạch cứ sau khoảng thời gian π/4000s lại bằng không. Độ tự cảm L của cuộn dây là:


A. 0,125 H 
B. 1 H 
C. 0,5 H 
D. 0,25 H

Câu 10: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16cm, dao động điều hòa vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình uA = 2cos(40πt) (cm), uB = 2cos(40πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường Ax vuông góc với AB cách A một đoạn ngắn nhất mà phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách AM là:


A. 0,515 cm 
B. 1,03 cm 
C. 0,821 cm 
D. 1,27 cm

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ vị trí cân bằng chất điểm đi một đoạn đương S thì động năng là 0,096J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chất điểm là 0,084J. Biết A > 3S. Đi thêm một đoạn S nữa thì động năng chất điểm là:


A. 0,076 J 
B. 0,072J 
C. 0,064 J 
D. 0,048J

Câu 12: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Phát biểu nào sau đây là Sai?


A. Khi điện áp giữa hai bản tụ cực đại thì điện áp hai đầu cuộn dây bằng không


B. Khi điện áp giữa hai bản tụ cực đại thì điện áp hai đầu cuộn dây cực đại


C. Khi dòng điện qua cuộn dây cực đại thì điện áp giữa hai bản tụ bằng không.
 
D. Khi điện tích của tụ cực đại thì dòng điện qua cuộn dây bằng không.

Câu 13: Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với tụ điện có điện dung  C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều u = 208
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cos(100πt + π/3) (V). Cho biết trên động cơ có ghi 100V-80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung của tụ điện là


A. 12,63μF
B. 16,2μF
C. 26,3μF
D. 27,5μF
Câu 14: Cho dòng điện ba pha có tần số góc ω chạy qua động cơ không đồng bộ ba pha thì roto của động cơ quay với tốc độ góc: ω

A. bằng ω 
B. lớn hơn ω

C. nhỏ hơn ω 
D. lớn hơn hay nhỏ hơn ω còn phụ thuộc vào tải của động cơ

Câu 15: Trong mạch điện dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C1 mắc song song với C2. Với C1 = 2C2 = 6μF. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng một nửa dòng điện cực đại trong mạch thì điện tích của tụ C2 là q = 9
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μC. Điện áp cực đại trên tụ C1 là:


A. U01 = 6V
B. U01 = 3V
C. U01 = 9V
D. U01 = 3
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V
Câu 16: Cơ thể con người có nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?


A. Tia hồng ngoại 
B. Tia X 
C. Tia tử ngoại 
D. Bức xạ nhìn thấy

Câu 17. Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động của vật được xác định theo công thức:

A. 
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Câu 18. Tại O có một nguồn phát âm đẳng hướng, công suất không đổi. Coi môi trường không hấp thụ âm. Một máy thu âm di chuyển theo một đường thẳng từ A đến B với AB = 16
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cm. Tại A máy thu âm có cường độ âm là I, sau đó cường độ âm tăng dần đến cực đại 9I tại C rồi lại giảm dần về I tại B.  Khoảng cách OC là


A. 4 cm 
B. 8 cm 
C. 4
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 cm 
D. 6
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cm

Câu 19. Một vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình x = 2 cos(10t – π/6) (x tính bằng cm, t 
tính bằng s). Nếu tại thời điểm vật có vận tốc dương và gia tốc a1 = 1 m/s2 thì ở thời điểm t2 = (t1 + π/20) 
(s), vật có gia tốc là


A. 
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3

-

m/s2
B. 
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C. 
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D. 
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m/s2Câu 20: Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 19 m/s của muỗi là 1 m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây?


A. 1.81 s 
B. 3.12 s 
C. 1.49 s 
D. 3.65 s

[image: image1.wmf]2

Câu 21: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Đặt vào hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều uAB xác định, có chu kì T, lúc đó ZL = 
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r. Hộp X chứa 2 trong ba phần tử R, C, cuộn dây mắc nối tiếp. Biết vào thời điểm t = t1 thì điện áp tức thời uAM  cực đại, đến thời điểm t = t1 + T/3 thì điện áp tức thời uMB cực đại. Hộp X chứa:


A. cuộn dây không thuần và R 
B. L nối tiếp C 

C. R nối tiếp C 

D. R nối tiếp L

Câu 22. Một máy phát điện xc một pha có công suất 1MW. Dòng điện do nó phát ra sau khi được tăng thế lên đến 110kV sẽ được truyền đi xa bằng dây dẫn có điện trở 20 với hệ số công suất truyền tải bằng 1. Hiệu suất truyền tải điện là


A. 99,98 % 
B. 90,67 % 
C. 99,83 % 
D. 97,82 %

Câu 23. Khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa Y-âng xác định theo công thức


A. i = 
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B. i = 
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Câu 24. Đặt điện áp u = U0cos(ωt)(V) ( ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn

cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2 < 2L. Khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi ω = 4ω2/3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng 332.61 V. Giữ nguyên ω = ω2 và bây giờ cho C thay đổi đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện lại đạt cực đại mới. Giá trị cực đại mới này xấp xỉ bằng


A. 220,21 V 
B. 381,05 V 
C. 421,27 V 
D. 311,13 V

Câu 25. Cường độ dòng điện trong mạch LC lí tưởng có biểu thức i = 9cosωt(mA), vào thời điểm năng lượng điện trường bằng 8 lần năng lượng từ trường thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng


A. 2
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mA 
B. 3
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mA 
C. 1 mA 
D. 3 mA

Câu 26. Một người quan sát sóng mặt nước lan truyền trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp nhau bằng 2 m và có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng


A. 3,33 m/s 
B. 1,25 m/s 
C. 2,5 m/s 
D. 2,67 m/s

Câu 27. Bên dưới mặt nước rộng có một nguồn sóng sáng trắng kích thước nhỏ. Đặt một màn quan sát phía trên mặt nước sẽ thu được


A. các vòng tròn cầu vồng đồng tâm.


B. Một vùng sáng tròn, phần giữa màu trắng, mép ngoài cùng màu đỏ. 

C. Một vùng sáng tròn, phần giữa màu trắng, mép ngoài cùng màu tím. 

D. Một vùng sáng tròn mép ngoài cùng màu tím.

Câu 28. Một con lắc lò xo lí tưởng, khi gắn vật có khối lượng m1 = 4kg thì con lắc dao động với chu kì

T1=1 s. Khi gắn vật khác có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì T2 = 0,5 s. Giá trị m2 là


A. 2 
B. 0.5 kg 
C. 3 kg 
D. 1 kg

Câu 29.Tính chất quan trọng và được ứng dụng nhiều nhất trong thực tế của tia Rơn-ghen là tính chất


A. ion hóa 
B. phát quang 
C. truyền thẳng 
D. đâm xuyên

Câu 30.Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào


A. hiện tượng tự cảm 

B. khung dây chuyển động trong từ trường


C. hiện tượng cảm ứng điện từ 
D. khung dây quay trong điện trường.

Câu 31: Một con lắc đơn dao động điêu hòa với biên độ góc Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên vật ở vị trí cao nhất xấp xỉ:


A. 1,029 
B. 0,995 
C. 1,052 
D. 0,985

Câu 32: Đặt điện áp u = U
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cosωt V (Với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Nếu tháo tụ điện thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở còn P/3. Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thỏa mãn bài toán xấp xỉ:


A. 288,6Ω 
B. 256,9Ω 
C. 282,8Ω 
D. 235,8Ω

Câu 33: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số trên trục Ox. Biết dao động thành phần thứ nhất có biên độ A1 = 4
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cm, dao động tổng hợp có biên độ A=4 cm. Dao động thành phần thứ hai sớm pha hơn dao động tổng hợp và π/3. Dao động thành phần thứ hai có biên độ là:


A. 4 cm 
B. 8 cm 
C. 4
[image: image31.wmf]3

cm
D. 6
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cm
Câu 34: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng với các tụ có cùng điện dung nhưng các cuộn dây có độ tự cảm khác nhau. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm mạch thứ hai lớn gấp đôi cường độ dòng điện qua cuộn cảm mạch thứ nhất. Tỷ số chu kỳ dao động điện từ của mạch thứ nhất và mạch thư hai là: 

A. 2  
B. 4  
C. 1/2
D. 1/4

Câu 35: Tại thời điểm t = 0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ A, tần số f = 2 Hz. Vận tốc truyền sóng v = 24 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Gọi P, Q là hai điểm trên dây cách O lần lượt 6 cm và 9 cm. Sau bao lâu kể từ khi O dao động (không kể khi t = 0), ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ hai:


A. 0,387s 
B. 0,5s 
C. 0,463s 
D. 0,377s

Câu 36: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết L = CR2/4. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi được. Đoạn mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc Ω1 = 100 rad/s và Ω2 = 400 rad/s. Hệ số công suất với hai tần số góc trên của đoạn mạch bằng


A. 0,83 
B. 0,75 
C. 0,9 
D. 0,8

Câu 37: Nguyên tác hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng:


A. Tán sắc ánh sáng 
B. Phản xạ ánh sáng
C. Khúc xạ ánh sáng 
D. Giao thoa ánh sáng

Câu 38: Đặt điện áp u = 220
[image: image33.wmf]2

cos(100πt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp theo đúng thứ tự có C thay đổi sao cho dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos100πt A, đồng thời khi dùng hai vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu RL và C thì biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu các vôn kế lần lượt là uV1 = U01cos(100πt + π/3) V; uV2 = U02cos(100πt + φ2) V . Tổng số chỉ của hai vôn kế lớn nhất bằng:


A. 720 V 
B. 720
[image: image34.wmf]3

 V 
C. 640 V 
D. 850 V

Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa trên Ox với phương trình x = 8 cos(πt + π/4) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Lúc t=0,chất điểm chuyển động theo chiều dương của trục Ox.

B. Quỹ đạo chuyển động của chất điểm là một đoạn thẳng dài 8cm. 

C. Chu kì biến đổi tuần hoàn của động năng là1s


D. Tốc độ của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8cm/s

Câu 40: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn A.B có cùng phương trình dao động u = 2cos(10πt) (cm), đặt cách nhau AB = 15cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 60cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là :


A. 7 
B. 3 
C. 5 
D. 9

Câu 41: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với bức xạ đơn sắc có λ = 0,6μm,khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2,5m. Trên màn,điểm M và N nằm cùng một phía so với vân trung tâm,cách vân trung tâm lần lượt là 2mm và 8mm. Tổng số vân sáng và tối trong khoảng MN là :


A. 8 
B. 10 
C. 9 
D. 7

Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30
[image: image35.wmf]2

V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Khi điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì điện áp hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại của hai đầu cuộn dây là


A. U = 60
[image: image36.wmf]2

V 
B. U = 30
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 V 
C. U = 60 V
D. U = 120 V

Câu 43: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,gốc O ở VTCB. Tại các thời điểm 
t1 , t2 , t3 lò xo giãn a cm, 2a cm, 3a cm tương ứng với tốc độ của vật là v
[image: image38.wmf]8

 cm/s; v
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cm/s; v
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cm/s. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất:

A. 0,7 
B. 0,5 
C. 0,8 
D. 0,6

Câu 44: Cường độ âm tại một điểm tăng gấp bao nhiêu lần nếu tại đó tăng thêm 2B :


A. 100 lần 
B. 10 lần 
C. 20 lần 
D. 200 lần.

Câu 45: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có điện áp hiệu dụng U=120V thì thấy I lệch pha so với u một góc π/3. Công suất tỏa nhiệt của mạch điện là


A. 36W 
B. 72W 
C. 144W 
D. 288W.

Câu 46: Âm thanh:


A. truyền được trong chất rắn,chất lỏng và chất khí


B. không truyền được trong chất rắn.


C. truyền được trong chất rắn,chất lỏng,chất khí và cả chân không.


D. chỉ truyền trong chất khí.

Câu 47: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung thay đổi được.Khi điện dung của tụ điện là 20nF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 40m.Nếu muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 60m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ


A. giảm bớt 6nF 
B. tăng thêm 25nF
C. giảm bớt 4nF 
D. tăng thêm 45nF

Câu 48: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng,chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490μm và λ2. Trên màn quan sát trong một khoảng rộng đếm được 57 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng cùng màu với vân trung tâm và 2 trong 5 vân này nằm ngoài cùng của khoảng rộng. Biết trong khoảng rộng đó số vân sáng đơn sắc của λ1 nhiều hơn số vân sáng của λ2 là 4 vân. Bước sóng λ2 bằng :


A. 0,551μm 
B. 0,542μm 
C. 0,560μm 
D. 0,550μm
Câu 49: Biên độ của một dao động cơ cưỡng bức không phụ thuộc vào :


A. Lực cản môi trường.
 
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn.


C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn 
D. Pha ban đầu của ngoại lực.

Câu 50: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Cuộc dây cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1/π H, tụ điện C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(100πt) (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở thì giác trị C của tụ điện là:


A. 
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